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 品質管理
ひんしつかんり

Bài 17 Quản lý chất lượng
Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 不良品 ふりょうひん Hàng lỗi
2 不具合 ふぐあい Tình trạng xấu
3 ミス（します） みす（します） Gây ra lỗi (động từ)
4 苦情 くじょう Khiếu nại
5 修理（します） しゅうり（します） Sửa (động từ)
6 異常音 いじょうおん Âm thanh bất thường
7 故障（します） こしょう（します） Hỏng (động từ)
8 品質 ひんしつ Chất lượng
9 品質管理 ひんしつかんり Quản lý chất lượng
10 おかしい おかしい Kỳ lạ Có nghĩa là bất thường
11 温度管理 おんどかんり Quản lý nhiệt độ
12 チェック（します） ちぇっく（します） Kiểm tra (động từ)
13 なくなります なくなります Hết, không còn
14 残り のこり Còn lại
15 破損（します） はそん（します） Hư hỏng (động từ)
16 不足（します） ふそく（します） Thiếu (động từ)
17 変（な） へん（な） Kỳ lạ (tính từ)
18 補充（します） ほじゅう（します） Bổ sung (động từ)
19 目視 もくし Bằng mắt
20 もったいない もったいない Lãng phí 必要

ひつよう

な工具
こうぐ

がすぐ見
み

つけられないと、時間
じかん

が

もったいないです。

Nếu không tìm thấy ngay các công cụ cần thiết thì có nghĩa l

à   đang lãng phí thời gian.

21 割れます われます Vỡ, bể
22 サンプル さんぷる Mẫu
23 変色 へんしょく Sự đổi màu
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